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Tóm tắt

Việc áp dụng kiểm tra giảm giá trị của Lợi thế Thương mại (LTTM) theo Chuẩn mực lập
Báo cáo tài chính (IFRS) được xem là bước quan trọng trong việc chuyển đổi kế toán tài
chính và lập BCTC từ phương pháp giá phí đến phương pháp giá trị hợp lý.

  

Bàn về phương pháp giá trị hợp lý trong việc đánh giá giảm giá trị của Lợi thế Thương mại

  

Sự thay đổi kỹ thuật này là chủ đề tăng lên của nhiều nghiên cứu mà thường xuyên bị chỉ trích
nhiều khía cạnh kỹ thuật của chuẩn mực mới và nêu bật sự tùy ý tăng lên mà nó cho phép các
nhà quản lý trong việc xác định lợi nhuận trong kỳ. Trong khuôn khổ bài viết này, phương pháp
giá trị hợp lý được thảo luận về khía cạnh kỹ thuật và đưa ra những vấn đề bàn luận có liên
quan đến các quy định của chuẩn mực. Nghiên cứu này giúp ích cho các nhà ban hành chính
sách có cái nhìn sâu sắc hơn về việc áp dụng phương pháp giá trị hợp lý cũng như định hình
trong việc ban hành chính sách phù hợp hơn trong điều kiện của Việt Nam.

      

1. Giới thiệu

  

Sự áp dụng IFRS đã dẫn đến sự thay đổi đáng kể đến kế toán và phương pháp lập báo cáo đối
với Lợi thế Thương mại (LTTM) được áp dụng tại nhiều nước trên thế giới, trong đó có Hồng
Kông. Phương pháp kiểm tra giảm giá trị của LTTM theo IFRS hoàn toàn khác với các phương
pháp ghi nhận và xử lý trước đây về mục đích, bản chất và thời gian.

  

Yêu cầu kiểm tra giảm giá trị của LTTM theo Chuẩn mực kế toán số 36 (HKAS 36) “Giảm giá
trị của Tài sản
” được áp dụng cho kỳ lập báo cáo từ 1/1/2005 và yêu cầu xác định “Giá trị có thể thu hồi” đối
với LTTM ít nhất hàng năm. Giá trị có thể thu hồi của LTTM được so sánh với giá trị ghi sổ của
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LTTM để đánh giá chi phí giảm giá trị của LTTM (nếu có). Giá trị có thể thu hồi được xác định
là giá trị cao hơn giữa giá trị hợp lý và giá trị sử dụng.

  

Sự chuyển đổi sang kế toán và báo cáo LTTM theo IFRS đã dẫn đến tính phức tạp tăng lên
đáng kể, xét cả về kỹ thuật và bản chất trình bày nó trên BCTC. Điều này tăng lên khả năng
không tuân thủ và biến động về chất lượng trình bày của các công ty khi lần đầu áp dụng HKAS
36 theo phương pháp mới và phức tạp này.

  

Các nghiên cứu trước đây kiểm tra trình bày giảm giá trị của LTTM trong môi trường Úc,
Malaysia, Anh, New Zealand, Hồng Kông, Singapore đã chỉ ra tính không nhất quán về việc
tuân thủ và chất lượng trình bày, đặc biệt tập trung vào các thông tin liên quan đến việc áp dụng
phương pháp giá trị sử dụng, phương pháp được áp dụng chủ yếu như là cơ sở trong việc xác
định giá trị có thể thu hồi trong quá trình kiểm tra giảm giá trị của LTTM. Tuy nhiên, HKAS 36
quy định rằng liên quan đến giá trị hợp lý, phương pháp được chấp nhận dựa trên việc kiểm tra
giảm giá trị của tài sản trong những trường hợp nhất định.

  

2. Quy định chung và bàn luận

  

Thực tế, chuẩn mực chung về lập BCTC và kế toán dựa trên nguyên tắc giá gốc đã mô tả trong
việc ghi nhận và đo lường các chỉ tiêu trên BCTC. Tuy nhiên, có xu hướng ngày càng tăng lên
theo hướng nguyên tắc giá phí sẽ bị thay thế bởi kế toán theo phương pháp giá trị hợp lý. Sự
chuyển đổi này phản ánh nhu cầu của người sử dụng BCTC và nỗ lực của cơ quan ban hành
chuẩn mực trong việc tạo ra thông tin kế toán phù hợp hơn. Sự thống nhất kế toán theo phương
pháp giá trị hợp lý trong bản tóm tắt của các nguyên tắc kế toán được chấp nhận rộng rãi
(GAAP) đã có ảnh hưởng sâu sắc đến kế toán và đến triết lý quản lý.

  

Trước năm 1938, phương pháp giá trị hợp lý thường xuyên được áp dụng đối với ngân hàng và
các tổ chức tài chính. Trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế, nhu cầu cần thiết đối với các tổ chức
tài chính trong việc ghi giảm giá cổ phần và báo cáo lỗ, và giảm công nợ. Tuy nhiên, giá trị hợp
lý xuất hiện lại từ năm 1947 khi mà hàng tồn kho bị yêu cầu được đánh giá ở mức “giá thấp hơn
giá gốc hay theo giá thị trường”, khi giá thị trường được xác định như là giá phí thay thế.

  

Ngày nay, việc đo lường, trình bày dựa trên phương pháp giá trị hợp lý đang trở nên phổ biến
trong chuẩn mực lập BCTC, bao gồm:

 2 / 7



Nghiên cứu về phương pháp giá trị hợp lý trong việc đánh giá giảm giá trị của Lợi thế Thương mại

Viết bởi Administrator
Thứ ba, 09 Tháng 10 2012 07:36 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 05 Tháng 11 2012 01:20

  

    
    -  Chứng khoán giao dịch hoặc công nợ để dàn xếp nghĩa vụ thanh toán theo công cụ tài
chính;   
    -  Tài sản hoặc công nợ phát sinh từ hợp nhất kinh doanh và xác định giá trị ban đầu của
LTTM;   
    -  Tài sản hoặc công nợ được điều chỉnh định kỳ, ví dụ như kiểm tra giảm giá trị của
LTTM;   
    -  Nghiệp vụ liên quan đến trao đổi tài sản giữa các bên độc lập không xem xét đến tiền;  
    -  Trình bày ghi chú BCTC cung cấp thông tin bổ sung …  

  

  

Kế toán về LTTM đã thay đổi ở Hồng Kông từ 1/1/2005 được thực hiện theo HKFRS 3 “Hợp nhất
kinh doanh”, HKAS 36 “Giảm giá trị của tài sản” và HKAS 38 “Tài sản cố định vô hình”. Hiện
tại, LTTM được ghi nhận ban đầu theo HKFRS 3 “Hợp nhất kinh doanh” như là giá trị chênh
lệch giữa chi phí mua và giá trị hợp lý của tài sản trừ (-) đi giá trị hợp lý của công nợ và công
nợ ngẫu nhiên.

  

  

Giá trị của LTTM có được từ Hợp nhất kinh doanh không được khấu hao, theo đó LTTM được
kiểm tra giảm giá trị hàng năm hoặc bất cứ khi nào có sự kiện hoặc dấu hiệu chỉ ra rằng giá trị
có thể thu hồi bị giảm giá trị, đó là giá trị ghi sổ vượt quá giá trị có thể thu hồi. Giá trị có thể
thu hồi được xác định là giá trị cao hơn giữa giá trị hợp lý và giá trị sử dụng.

  

  

Vấn đề gây tranh cãi trong việc xác định giá trị có thể thu hồi của LTTM xuất phát từ thực tế
rằng LTTM không tạo ra lợi nhuận một cách riêng biệt. Hơn là lợi nhuận được tạo ra từ tài sản
mà LTTM là phần còn lại và không thể nhận diện riêng biệt. Khi giá trị có thể thu hồi của từng
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tài sản không thể ước tính được, chuẩn mực yêu cầu đơn vị tạo tiền (CGU) mà tài sản liên quan
được nhận diện và giá trị có thể thu hồi của từng CGU được đánh giá. Đơn vị tạo tiền (CGU)
được quy định:

  

    
    -  Nhóm tài sản nhận diện nhỏ nhất mà nó tạo ra luồng tiền vào độc lập với luồng tiền vào từ
các tài sản khác hoặc nhóm tài sản khác;   
    -  Đại diện có mức độ nhỏ nhất trong đơn vị mà LTTM được kiểm soát cho mục đích quản
trị nội bộ;   
    -  Không lớn hơn bộ phận kinh doanh được xác định trong HKFRS 8 “Báo cáo bộ phận”  

  

Theo quy định của chuẩn mực, kế toán tiến hành ước tính giá trị có thể thu hồi của các CGU
và tiến hành so sánh với giá trị ghi sổ của CGU (bao gồm cả giá trị LTTM phân bổ cho CGU
đó). Nếu giá trị có thể thu hồi cao hơn giá trị ghi sổ, khi đó không xuất hiện chi phí giảm giá trị
của tài sản. Ngược lại sẽ xuất hiện chi phí giảm giá trị của tài sản và chi phí này sẽ được phân
bổ cho giá trị mà LTTM đã phân bổ cho CGU đó, sau đó đến các tài sản trong CGU theo tỷ lệ
phần trăm.

  

Như vậy, nhận diện bất cứ chi phí giảm giá trị của tài sản phụ thuộc vào hai lựa chọn đó là
nhận diện CGU và thành phần CGU; và ước tính giá trị có thể thu hồi của các CGU. Thực tế
lựa chọn tùy ý (theo ý muốn chủ quan) trong lĩnh vực này đã được các nhà nghiên cứu đề cập
khi áp dụng phương pháp mới về kiểm tra giảm giá trị của LTTM như là công cụ để kiểm soát
lợi nhuận.

  

Để hiểu được tính ứng dụng của phương pháp giá trị hợp lý trong việc xác định giá trị có thể
thu hồi của các CGU, rất hữu ích để soát xét một số quy định cơ bản của chuẩn mực mà yêu
cầu báo cáo và trình bày về vấn đề này.

  

Đoạn 6 của HKAS 36 quy định giá trị hợp lý trừ (-) đi chi phí bán là số tiền có thể thu được từ
việc bán tài sản hay đơn vị tạo tiền giữa các bên trong sự trao đổi ngang giá. Chuẩn mực chỉ
rõ việc xác định số tiền có thể thu được theo phương pháp giá trị hợp lý như sau:
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    -  Bằng chứng tốt nhất là giá trong hợp đồng ràng buộc trong sự trao đổi ngang giá trừ đi chi
phí liên quan trực tiếp đến việc bán tài sản đó;   
    -  Nếu không có hợp đồng ràng buộc nhưng tài sản được trao đổi trên thị trường, giá trị hợp
lý là giá thị trường trừ (-) chi phí bán tài sản đó. Khi đó, giá thị trường hợp lý thường là giá bỏ
thầu. Khi giá bỏ thầu không tồn tại, giá trị hợp lý là giá của nghiệp vụ giao dịch gần nhất;
 
    -  Nếu không có hợp đồng ràng buộc và giá thị trường cho tài sản; giá trị hợp lý dựa trên
thông tin sẵn có phù hợp nhất để phản ánh giá trị mà đơn vị có thể thu được, tại ngày báo cáo,
từ việc bán tài sản giữa các bên có hiểu biết trong sự trao đổi ngang giá, sau khi trừ đi chi phí
bán tài sản đó. Trong việc xác định giá trị này, đơn vị xem xét kết quả của các nghiệp vụ gần
nhất đối với tài sản tương tự trong cùng ngành.   

  

  

Khi không có hợp đồng ràng buộc, theo quy định của chuẩn mực, giá trị hợp lý của tài sản hay
đơn vị tạo tiền được xác định bởi thị trường. Thị trường được xác định trong chuẩn mực là thị
trường mà tất cả các điều kiện dưới đây đều tồn tại:

  

    
    -  Tài sản được trao đổi trong thị trường là đồng nhất;  
    -  Người mua và người bán có thể tìm được ở bất cứ thời giản nào;  
    -  Giá cả sẵn có đến công chúng.  

  

Tài sản trong đơn vị tạo tiền có liên quan đến từng đơn vị và tùy thuộc vào từng lĩnh vực hoạt
động kinh doanh, có nhiều khả năng tài sản là không thể đồng nhất. Bởi vì bản chất chuyên
dụng của tài sản, cũng như không thể xác định được người mua và người bán được tìm thấy ở
bất cứ thời gian nào.

  

Trong khi giá cả đối với tài sản đồng nhất (chẳng hạn như chứng khoán niêm yết) là sẵn có cho
công chúng, để chúng ta phát hiện thị trường cho CGU, sẽ không thể xuất hiện ba điều kiện
trên đều xảy ra đồng thời. Chỉ khi tài sản trong đơn vị tạo tiền được niêm yết để trao đổi trên
thị trường.
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Nói chung, để xác định giá trị hợp lý của tài sản hay đơn vị tạo tiền, cơ sở tin cậy nhất đó là
dựa trên giá của hợp đồng ràng buộc trừ đi chi phí bán tài sản hoặc giá bỏ thầu của tài sản trao
đổi trên thị trường. Khi không tồn tại các loại giá này, đơn vị có thể áp dụng các cơ sở khác để
xác định giá trị hợp lý của tài sản như giá nghiệp vụ gần nhất, báo cáo của chuyên gia độc lập,
mô hình chiết khấu luồng tiền, tài sản thuần được điều chỉnh …

  

Khi nghiên cứu sâu về các giả định khác trong việc xác định giá trị hợp lý của tài sản và đơn
vị tạo tiền, hàng loạt các vấn đề nảy sinh mà chưa thể được làm rõ. Cụ thể, giá trị hợp lý của
tài sản dựa trên nghiệp vụ gần nhất. Vấn đề đó là nghiệp vụ gần nhất xảy ra khi nào, có so
sánh được hay không, tài sản hay đơn vị tạo tiền đó có cùng rủi ro và cùng thị trường không,
và sẽ càng khó áp dụng trong điều kiện nền kinh tế khủng hoảng khi mà giá của tài sản ngày
càng giảm giá trị.

  

Cũng có đơn vị xác định giá trị hợp lý của tài sản và đơn vị tạo tiền căn cứ vào ý kiến của
chuyên gia bên ngoài. Tuy nhiên, vấn đề cần quan tâm đó là mục đích đánh giá, chất lượng
đánh giá và trình độ của người đánh giá. Với mục đích đánh giá khác nhau sẽ đem lại kết quả
đánh giá khác nhau. Ví dụ, đánh giá tài sản nhằm mục đích để vay vốn ngân hàng, như vậy chỉ
có ngân hàng sẽ sử dụng báo cáo đánh giá này do vậy kết quả đánh giá tài sản có thể sẽ khác
với kết quả xác định giá trị tài sản để cổ phần hóa khi mà dựa vào báo cáo này để phát hành
cổ phiếu, trái phiếu … Cũng có những đơn vị xác định giá trị hợp lý theo mô hình chiết khấu
luồng tiền. Tuy nhiên, mô hình này dường như phù hợp hơn đối với việc xác định giá trị có thể
thu hồi của tài sản theo phương pháp giá trị sử dụng.

  

Có nhiều nghiên cứu về kiểm tra tính tuân thủ và chất lượng trình bày về giảm giá trị của LTTM
ở nhiều nước trên thế giới, phương pháp chủ yếu được áp dụng để xác định giá trị có thể thu
hồi của tài sản là phương pháp giá trị sử dụng. Một số ít đơn vị áp dụng phương pháp giá trị
hợp lý trong việc xác định giá trị có thể thu hồi của tài sản và đơn vị tạo tiền. Tuy nhiên, qua
bài viết này việc xác định giá trị hợp lý dựa trên các giả định như thị trường và các giả định
có liên quan gây ra nhiều sự tranh cãi về độ tin cậy của kết quả xác định. Với mục đích ghi
nhận tài sản trên BCTC không vượt quá giá trị có thể thu hồi cua tài sản, phương pháp giá trị
hợp lý đang trở nên phổ biến hơn trong IFRS và sẽ dần thay thế nguyên tắc giá phí.

  

Tại Việt Nam, hiện tại chưa có chuẩn mực quy định về giảm giá trị của tài sản cho nên tài sản
vẫn được ghi nhận theo nguyên giá, khấu hao lũy kế và giá trị còn lại. Chính vì vậy, giá trị ghi
sổ của tài sản trên BCTC có thể chưa thực sự sát với giá trị có thể thu hồi của tài sản, mặc dù
có rất nhiều nhân tố dẫn đến sự sụt giảm giá trị tài sản, đặc biệt trong thời kỳ khủng hoảng kinh
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tế. Tuy nhiên, thông qua kết quả của các nghiên cứu về chất lượng trình bày và tính tuân thủ
liên quan đến giảm giá trị tài sản của các nước trên thế giới,  các tranh luận chưa đến hồi kết
thúc trong các nghiên cứu đó và trong bài viết này sẽ giúp ích cho các nhà ban hành chính sách
định hình và ban hành chuẩn mực cho phù hợp hơn với điều kiện ở Việt Nam.

  

( Nguồn : www.kiemtoan.com.vn )
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